[bookmark: _Toc511499601]1/ Khoa Cơ khí
· Kế hoạch tuyển sinh 2020 - 2025
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	864
	950
	1045
	1150
	1265

	2
	Trung cấp 
	174
	191
	210
	231
	254

	
	Tổng cộng
	1038
	1141
	1255
	1381
	1519


· Qui mô đào tạo 2020 – 2025
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	2290
	2519
	2771
	3048
	3353

	2
	Trung cấp 
	355
	391
	430
	473
	520

	
	Tổng cộng
	2645
	2910
	3201
	3521
	3873


· Dự kiến Số lượng lao động qua đào tạo tại Nhà trường ngành cơ khí cung cấp cho thị trường lao động (HSSV tốt nghiệp)
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2018 -2019
	2019 -2020
	2020 - 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	256
	282
	310
	341
	375
	413
	454

	2
	Trung cấp 
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	17

	
	Tổng cộng
	266
	293
	322
	354
	389
	428
	471



2/ Khoa Động lực
· Kế hoạch tuyển sinh 2020 - 2025
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	1243
	1367
	1504
	1654
	1819

	2
	Trung cấp 
	360
	396
	436
	480
	528

	
	Tổng cộng
	1603
	1763
	1940
	2134
	2347


· Qui mô đào tạo 2020 – 2025
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	2900
	3190
	3509
	3860
	4246

	2
	Trung cấp 
	955
	1051
	1156
	1272
	1399

	
	Tổng cộng
	3855
	4241
	4665
	5132
	5645


· Dự kiến Số lượng lao động qua đào tạo tại Nhà trường ngành cơ khí cung cấp cho thị trường lao động (HS tốt nghiệp)
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2018 -2019
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	243
	267
	294
	323
	355
	391
	430

	2
	Trung cấp 
	24
	26
	29
	32
	35
	39
	43

	
	Tổng cộng
	267
	293
	323
	355
	390
	430
	473



3/ Khoa Điện – Điện tử
· Kế hoạch tuyển sinh 2020 - 2025
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	811
	892
	981
	1079
	1187

	2
	Trung cấp 
	217
	239
	263
	289
	318

	
	Tổng cộng
	1028
	1131
	1244
	1368
	1505


· Qui mô đào tạo 2020 – 2025
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	2021
	2223
	2445
	2690
	2959

	2
	Trung cấp 
	752
	827
	910
	1001
	1101

	
	Tổng cộng
	2773
	3050
	3355
	3691
	4060


· Dự kiến Số lượng lao động qua đào tạo tại Nhà trường ngành cơ khí cung cấp cho thị trường lao động (HS tốt nghiệp)
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2018 -2019
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	207
	228
	251
	276
	304
	334
	367

	2
	Trung cấp 
	45
	50
	55
	61
	67
	74
	81

	
	Tổng cộng
	252
	278
	306
	337
	371
	408
	448



4/ Khoa CN Thông tin
· Kế hoạch tuyển sinh 2020 - 2025
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	454
	499
	549
	604
	664

	2
	Trung cấp 
	663
	729
	802
	882
	970

	
	Tổng cộng
	1117
	1228
	1351
	1486
	1634


· Qui mô đào tạo 2020 – 2025
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	1164
	1280
	1408
	1549
	1704

	2
	Trung cấp 
	1170
	1287
	1416
	1558
	1714

	
	Tổng cộng
	2334
	2567
	2824
	3107
	3418


· Dự kiến Số lượng lao động qua đào tạo tại Nhà trường ngành cơ khí cung cấp cho thị trường lao động (HS tốt nghiệp)
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2018 -2019
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	152
	167
	184
	202
	222
	244
	268

	2
	Trung cấp 
	37
	41
	45
	50
	55
	61
	67

	
	Tổng cộng
	[bookmark: _GoBack]189
	208
	229
	252
	277
	305
	335



